KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP MGN B2 
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thường - Lê Thị Liên 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 01/09 đến 06/09
	Tuần 2
Từ 08/09 đến 13/09
	Tuần 3
Từ 15/09 đến 20/09
	Tuần 4
Từ 22/09 đến 27/09
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ:
- Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ trước khi vào lớp: Quan sát, nhắc nhở trẻ biết chào cô, chào ông bà bố mẹ khi vào lớp. Thực hiện nề nếp cởi ba lô, cất mũ, xếp giày dép, lấy, cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi qui định, biết sử dụng một số từ phù hợp tình huống, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi trong giao tiếp, nói rõ người mghe có thể hiểu được (MT54) 

- Khởi động: Đi khởi động với các động tác kết hợp một số kĩ năng đi thường, đi gót, đi nghiêng mép ngoài bàn chân, chạy nhấc cao đùi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh của cô theo nhạc bài hát “Nắng sớm”
- Trọng động: Tập bài tập phát triển chung với vòng.
+ Bài tập với vòng, gậy, nơ...
- Hô hấp: Hít vào, thở ra
- ĐT phát triển tay – vai:
+ Hai tay đưa ra trước, co lại
- ĐT phát triển cơ lưng bụng:
+ Cúi gập thân
- ĐT phát triển cơ chân
+ Khuỵu gối
- Bật: Chụm tách chân
- Hồi tĩnh: Cho trẻ tập các bài tập dân vũ theo nhạc. (MT1) 

	MT54, MT1

	Trò chuyện
	* Trò chuyện về cảm xúc của trẻ khi đến lớp trong dịp ngày hội bé đến trường: ̣Lồng ghép NSVMTL, GDLG "Hạnh phúc khi đến trường"
- Ngày hội đến trường con cảm thấy ntn?
- Con thấy các bạn đến trường có gì khác mọi hôm?
- Trò chuyện về trường lớp, thầy cô, bạn bè, các hoạt động ở trường, các loại đồ chơi, trò chơi mà bé thích...
- Trò chuyện với trẻ về ngày khai giảng, về trường mầm non mà trẻ đang theo học. Trẻ nói tên và địa chỉ của trường, lớp khi được hỏi, trò chuyện:Trường con học là trường gì?
- Trò chuyện tên và một vài đặc điểm của các bạn trong lớp: Lớp con có những ai? Hàng ngày đến lớp con thường làm gì? Lớp con có những bạn nào? Con thích chơi với bạn nào nhất? Vì sao?
- Trò chuyện về một số việc trẻ cần tự làm ở trường, lớp: cất dép, cất ba lô, mặc quần áo, và thực hiện về một số quy định: cất dép, đồ chơi đúng nơi quy định; không tranh giành đồ chơi, không nói chuyện trong giờ ngủ…
- Cho trẻ nghe các bài hát về Trường Mầm non “Trường chúng cháu là trường mầm non, Vui đến trường, Bông hoa mừng cô, Cô giáo, Đu quay, Mời bạn ăn, Bàn tay cô giáo....
- Xem tranh ảnh, vidio về ngày hội đến trường của Bé, quang cảnh sân trường ngày khai giảng, chơi đồ chơi theo ý thích.
* Trao đổi về việc thực hiện nội qui của lớp. 

- Trò chuyện với trẻ về không khí và cảm xúc của trẻ trong ngày khai trường, về trường, lớp, về một ngày ở trường của bé. (MT45) 

	MT45

	Hoạt động học
	T2
	Nghỉ lễ 

	Hoạt động rèn kĩ năng
Dạy trẻ cách ngồi và xếp hàng theo đúng tổ 

	Hoạt động tạo hình
Tô nét và tô màu những chiếc ô
( Tiết đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ bập bênh
(Tiết mẫu) 

	MT30, MT55, MT87, MT47

	
	T3
	Nghỉ lễ 

	Hoạt động rèn kĩ năng
Dạy cho trẻ kĩ năng lấy và cất đồ dùng vệ sinh cá nhân theo đúng ký hiệu 

	Hoạt động khám phá
Một ngày ở trường của bé 

	Hoạt động khám phá
Tìm hiểu các bạn trong lớp bé (MT47) 

	

	
	T4
	Hoạt động rèn kĩ năng
Dạy trẻ không tranh giành đồ chơi với bạn 

	Hoạt động rèn kĩ năng
Dạy cho trẻ kĩ năng lấy và cất đồ dùng học tập theo đúng ký hiệu. 

	Hoạt động làm quen văn học
Thơ
Bé tới trường
Tác giả: Nguyễn Thanh Sáu
( Đa số trẻ chưa biết) (MT55) 

	Hoạt động âm nhạc
- NDTT: VĐMH "Vui đến trường"
- NDKH: Nghe hát "Ngày đầu tiên đi học" (MT87) 

	

	
	T5
	Hoạt động rèn kĩ năng
Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

	Hoạt động rèn kĩ năng
Dạy trẻ kỹ năng rửa tay
Lồng ghép NSVMTL, GDLG "Rửa tay sạch sẽ" 

	Hoạt động làm quen với toán
Ôn đếm xác định SL nhóm đối tượng trong phạm vi 5 (MT30) 

	Hoạt động làm quen với toán
Nhận biết mối quan hệ nhiều bằng nhau 

	

	
	T6
	Hoạt động rèn kĩ năng
Trò chuyện về nội quy lớp
Về ngày khai giảng 

	Hoạt động rèn kĩ năng
Dạy trẻ kỹ năng lau mặt, lau miệng 

	Phát triển vận động
- VĐCB: Đi khuỵu gối
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ 

	Phát triển vận động
- VĐCB: Bật liên tục về phía trước
- TCVĐ: Kéo co. 

	

	
	T7
	Hoạt động rèn kĩ năng
Hướng dẫn trẻ phân loại đồ dùng đồ chơi, cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định. 

	Hoạt động rèn kĩ năng
Dạy trẻ kỹ năng bỏ rác đúng nơi quy định 

	Hoạt động ôn tập
Truyện
Vì sao bé Bin nín khóc
Tác giả: Nguồn sưu tầm
( Đa số trẻ chưa biết) 

	Hoạt động ôn tập
Vẽ đồ chơi trong sân trường
(Tiết đề tài) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	Nghỉ lễ 

	- Hướng dẫn trẻ cách chơi trò chơi dân gian " Trồng nụ, trồng hoa" 

	- HĐCCĐ: Trò chuyện với chú bảo vệ
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng (MT46) 

	- Hoạt động có chủ đích: Quan sát: đồ chơi ngoài trời
- TCVĐ: Tập tầm vông
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	MT70, MT46, MT83

	
	T3
	Nghỉ lễ 

	- Nhảy dân vũ " Em yêu trường em" 

	- Giao lưu với lớp B3: Tổ chức thi đua giao lưu các trò chơi dân gian: Chi chi chành chành, nu na nu nống. 

	- Giao lưu với lớp B3: Đọc thơ, ca dao, đồng dao. 

	

	
	T4
	- HĐCCĐ: Trò chuyện với bác lao công
- TCVĐ: Cây cao, cỏ thấp
- Chơi tự do: Dải lụa, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- Thí nghiệm bong bóng quay vòng. 

	- Thí nghiệm với giấy 

	- Ảo thuật đổi màu 

	

	
	T5
	- Hướng dẫn trẻ nhảy dân vũ " Em yêu trường em" 

	- HĐCCĐ: Quan sát nhà vòm
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Chơi với chong chóng, dải lụa, lá cây 

- HĐLĐTT: Hướng dẫn trẻ cách bỏ rác đúng nơi quy định. 

	- HĐCCĐ: Quan sát bập bênh
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích (MT70) 

- HĐLĐTT: Nhặt lá trong sân trường. 

	- HĐLĐTT: Lao động tập thể: Nhặt rác bỏ vào thùng, tưới nước bồn cây…nhặt lá cây, nhổ cỏ bồn cây…bỏ rác đúng nơi quy định (MT83) 

	

	
	T6
	- Quan sát quang cảnh sân trường vào ngày khai giảng. Làm quen các bạn. 

	HĐCCĐ: Quan sát nhà vòm
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Chơi với chong chóng, dải lụa, lá cây 

	- HĐCCĐ: Quan sát bập bênh
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích (MT70) 

	- HĐCCĐ: Quan sát: Quang cảnh sân trường.
- TCVĐ: Tung cao hơn nữa.
- Chơi tự do: Giấy, lá, chai, lọ, hạt gấc, màu, phấn, sỏi, dải lụa, bông tăm 

	

	
	T7
	- HĐCCĐ: Trò chuyện với các bác nhà bếp
- TCVĐ: Mưa to mưa nhỏ
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐCCĐ: Quan sát bồn hoa trước cửa lớp
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa giấy
- TCVĐ: Tìm bạn
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	- HĐCCĐ: Tham quan nhà để xe trường
- TCVĐ: Bong bóng xà phòng
- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn, sỏi, hạt gấc, vòng… 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm:
+ Tuần I: Rèn kỹ năng vệ sinh
+ Tuần II: Góc xây dựng: Xây trường mầm non
+ Tuần III: Góc tạo hình: Vẽ, tô màu tranh trường mầm non
+ Tuần IV: Góc nghệ thuật: Hát, vận động các bài hát về Trường mầm non.
- Góc học tập: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10. Nhận biết mối quan hệ nhiều bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn...
- Góc xây dựng: Xây trường mầm non, xây nhà cao tầng, xây khu biệt thự, xây chung cư...
- Góc bác sĩ: Khám chữa bệnh
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, thực hành trồng cây, tưới cây, tỉa lá, bỏ rác đúng nơi quy định...
- Góc thực hành cuộc sống: Kỹ năng chải tóc, cặp tóc, buộc tóc, đi giầy, dép quai hậu..
- Góc nghệ thuật:
+ Hát, vận động minh hoạ, múa các bài hát về trường mầm non có sử dụng dụng cụ âm nhạc…
+ Trẻ biết thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình như: Tô, vẽ, đồ dùng học tập, đồ chơi, trường mầm non....
- Góc sách truyện: Tô đồ chữ O, Ô. Xem sách ai lớn nhất, ai bé nhất, người bạn tốt, món quà của cô giáo, thỏ trắng đi học, nếu không đi học, cô và cháu, Dế học chữ, Cô giáo của em, rửa tay, tình bạn....
- Thể hiện vai chơi trong trò chơi đóng vai theo chủ đề phòng khám bệnh, xây dựng trường mầm non. 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	* GDNSVMTL: Dạy trẻ rửa tay sạch sẽ
- Thực hiện vệ sinh cá nhân rửa tay sạch sẽ, lau măt trước khi ăn. Đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
- Có một số hành vi tốt trong ăn uống, biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.
- Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. Gọn gàng sau khi ăn. Rót nước và uống nước đúng cách
- Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kỹ.
- Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau…
- Không uống nước lã.
- Trẻ nói tên các món ăn hằng ngày. Biết cách chế biến một số món ăn đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo…
- Trao đổi với trẻ về các món ăn yêu thích của trẻ và khuyến khích trẻ ăn ngon, hết suất.
- Hát thuộc và hát bài hát: Mời bạn ăn, Tay đẹp
- Trẻ biết lắng nghe kể chuyện, đọc thơ. 

Có một số hành vi tốt trong ăn uống: biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.
- Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.
- Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kỹ.
- Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau…
- Không uống nước lã. (MT13) 

Rửa tay sạch sẽ. ( Lồng ghép NSVMTL, GDLG "Ăn uống thanh lịch văn minh" 

	MT13

	Hoạt động chiều
	T2
	Nghỉ lễ 

	Rèn nề nếp trong giờ học: ngồi ngay ngắn, chú ý, không nói chuyện, không nói leo. 

	Làm quen chữ O 

	Làm quen chữ Ô 

	

	
	T3
	Nghỉ lễ 

	- GDNSVMTL: Rót nước và uống nước đúng cách 

	- GDNSVMTL: Dạy trẻ rửa tay sạch sẽ 

	- GDNSTLVM: Trên đường đến lớp 

	

	
	T4
	- Hướng dẫn trẻ phân loại đồ dùng đồ chơi 

	Dạy trẻ một số kí hiệu thông thường( Nhà vệ sinh, lối vào, cấm lửa, nơi nguy hiểm... 

	- NDTT: Dạy hát "Chào hỏi khi về"
- NDKH: Trò chơi " Hãy bắt chước" 

	Truyện
Món quà của cô giáo
Tác giả: Phỏng theo truyện ngắn của Tú Anh
( Đa số trẻ chưa biết) 

	

	
	T5
	- Trò chuyện về ngày khai giảng xem băng hình để trẻ biết được không khí chào đón năm học mới, các hoạt động... 

	- Hướng dẫn trẻ biết cách thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yeu cầu, hoàn cảnh giao tiếp. Hướng dẫn trẻ nói rõ để người nghe có thể hiểu được 

	- Làm bài tập sách BNBVLQVT trang 1: Mắt ai tinh 

	- Làm bài tập sách BNBVLQVT trang 4: Giống nhau 

	

	
	T6
	- Chia bàn học và phân công tổ trưởng 

Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

	Dạy cho trẻ kĩ năng lấy và cất đồ dùng vệ sinh cá nhân theo đúng ký hiệu 

Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

	Chụp ảnh cho bạn, nói tên và đặc điểm của bạn trong lớp, trao đổi lấy thông tin về bạn và đánh dấu vào hình minh họa. 

Bểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

	Dạy trẻ Quy tắc 5 ngón tay 

Bểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

	

	
	T7
	Rèn kỹ năng bê ghế và cất ghế. 

	Hướng dẫn trẻ cách LĐTT 

	Đồ dùng đồ chơi bé thích 

	Dạy trẻ cách phòng tránh xâm hại cẩn thận qua các trò chơi. 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Khai giảng, ổn định nề nếp 
	Dạy, rèn kĩ năng sống 
	Trường Mầm non 
	Lớp học vui vẻ của bé 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU




	Ban giám hiệu 
	Khối trưởng
	Giáo viên
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